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1. Thực trạng giảng dạy và đánh giá môn Kết cấu bê tông cốt thép 1 tại trường Đại học Nha Trang.

Trường Đại học Nha Trang bắt đầu tuyển sinh ngành Xây dựng từ năm 2007 đến nay. Trong những năm 2007 đến 2010 (tương ứng với khóa 49 đến 51) sinh viên ngành Xây dựng cũng như sinh viên toàn trường được học theo học chế niên chế. Trong những khóa này, môn Kết cấu bê tông cốt thép 1 cũng được giảng dạy theo phương pháp truyền thống như nhiều môn khác trong nhà trường.


Từ khóa 52, phương pháp giảng dạy đã bắt đầu có sự đổi mới, bước đầu đã chuyển sang phương pháp dạy học dựa trên vấn đề. Sau một khóa thực hiện phương pháp này cũng đã xuất hiện một số bất cập sau:
· Với những vấn đề đặt ra để thảo luận, sinh viên chưa hứng thú vì vẫn thấy học mà chưa thấy hành.
· Quá trình thảo luận các vấn đề còn rời rạc, sinh viên chỉ chăm chú cách giải các bài tập để sau này làm bài thi được tốt, các vấn đề ngoài các bài tập thì sinh viên không quan tâm.

· Khi thảo luận các chủ đề, các cá thể trong nhóm vẫn không làm việc nhóm được với nhau vì ai cũng chỉ lo nắm được kiến thức giải các bài tập nhằm mục đích để làm bài thi sau này.

· Kết quả kiểm tra đánh giá khá cao vì sinh viên biết cách giải các bài tập nhưng kiến thức vẫn mang tính rời rạc. Khi gặp vấn đề cụ thể sinh viên sẽ không biết bắt đầu từ đâu, giải quyết một vấn đề tổng thể như thế nào.

· Việc đánh giá sinh viên qua hai bài kiểm tra và một bài thi vẫn không thật sự đầu đủ, sinh viên chỉ cần chăm giải bài tập là có thể đạt điểm nhưng kiến thức tổng thể lại không đạt được kỳ vọng của giảng viên và yêu  cầu của môn học.

· Kiến thức theo chương trình học phần nhiều chỗ không cần thiết, sinh viên rất ít áp dụng, một số kiến thức trùng lắp với các học phần khác.


Nguyên nhân chính: Do vẫn áp dụng phương pháp kiểm tra đánh giá như cũ, gồm hai bài kiểm tra và một bài thi. Mỗi bài kiểm tra và thi có một số bài tập đơn lẻ, không thể đủ thời gian để làm bài tập mang tính tổng hợp.
2. Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá môn Kết cấu bê tông cốt thép 1 theo phương pháp dạy học dựa trên dự án.

Để khắc phục những bất cập trên, năm học 2012-2103 dự kiến sẽ đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá môn Kết cấu Bê tông cốt thép 1 mà trong đó lấy đổi mới phương pháp đánh giá làm trung tâm. Trong năm học này, lớp 53XD1 và 53XD2 sẽ là các lớp học môn học này và phương pháp giảng dạy sẽ áp dụng là phương pháp giảng dạy dựa trên dự án.


Sinh viên sẽ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 sinh viên và tham gia thực hiện dự án thiết kế kết cấu cho một công trình bê tông cốt thép cấp 2 hoặc 3. Vì đặc điểm môn học chỉ gói gọn trong các cấu kiện cơ bản nên sinh viên sẽ chỉ làm phần hệ khung (dầm, cột), các phần khác sinh viên sẽ được làm trong các môn học khác (phần móng, sàn …).


Để thực hiện thiết kế được hệ khung cho công trình, sinh viên sẽ học các chủ đề theo qua trình thực hiện dự án đồng thời đáp ứng các vấn đề của thực tiễn cần xây dựng các chủ đề phù hợp, các chủ đề dự kiến như sau:

	1. 
	Vật liệu bê tông cốt thép 

	2. 
	Biện pháp cấu tạo bê tông cốt thép và các nguyên tắc trong tính toán.

	3. 
	Phương pháp mô hình hóa kết cấu và tải trọng tác dụng lên kết cấu.

	4. 
	Tính toán kết cấu chịu uốn theo cường độ trên tiết diện vuông góc trục thanh.

	5. 
	Tính toán kết cấu chịu uốn theo cường độ trên tiết diện nghiêng với trục thanh.

	6. 
	Tính toán cấu kiện chịu nén. 

	7. 
	Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu kéo và xoắn.

	8. 
	Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu lực cục bộ.


Bảng 1: Các chủ đề trong môn học Kết cấu bê tông cốt thép 1
· Chủ đề 1: Vật liệu bê tông cốt thép: Chủ đề này cung cấp những kiến thức về vật liệu, bê tông, cốt thép và sự làm việc chung giữa chúng, đồng thời cung cấp các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông, cốt thép và cách xác định chúng. Chủ đề này giảng viên sẽ giảng trên lớp con sinh viên tập trung vào công việc phân nhóm, tìm dự án, duyệt dự án.

· Chủ đề 2: Biện pháp cấu tạo bê tông cốt thép và các nguyên tắc trong tính toán: Chủ đề này sinh viên tự nghiên cứu và lập nhóm báo cáo tại các buổi học.
· Chủ đề 3: Phương pháp mô hình hóa kết cấu và tải trọng tác dụng lên kết cấu: Chủ đề này giảng viên giảng trên lớp sinh viên áp dụng kiến thức trên lớp để mô hình hóa dự án của nhóm đông thời xác định tải trọng tác dụng lên các cấu kiện. Trong các buổi lên lớp, các nhóm sẽ báo cáo kết quả mô hình hóa và xác định tải trọng của nhóm (Phần này sẽ lấy 1 cột điểm chiếm 20% điểm tổng kết).

· Chủ đề 4: Tính toán kết cấu chịu uốn theo cường độ trên tiết diện vuông góc trục thanh: Chủ đề này cần thời gian nghiên cứu lâu, các nhóm chủ yếu tự nghiên cứu, giảng viên gợi ý, hướng dẫn. Giờ lên lớp ngoài giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cho sinh viên thì tập trung vào việc kiểm tra nội lực của các nhóm đồng thời kiểm tra kết quả tính và bố trí cốt thép các dầm trong dự án. Mỗi thành viên trong nhóm được chỉ định tính và bố trí cốt thép cho một số dầm cụ thể.  (Phần này sẽ lấy 1 cột điểm chiếm 30% điểm tổng kết).

· Chủ đề 5: Tính toán kết cấu chịu uốn theo cường độ trên tiết diện nghiêng với trục thanh. Chủ đề này giảng viên cũng chỉ giải đáp, gợi ý, hướng dẫn. Sinh viên tự tìm hiểu và áp dụng vào việc tính cốt đai, cốt xiên cho dự án của nhóm, sinh viên được giao thiết kế dầm nào thì tính toán và bố trí cốt xiên, cốt đai cho dầm đó.

· Chủ đề 6: Tính toán cấu kiện chịu nén. Chủ đề này giảng viên cũng chỉ giải đáp, gợi ý, hướng dẫn. Sinh viên tự tìm hiểu và áp dụng vào việc tính thép cho cột, sinh viên được giao thiết kế các cột nào thì tính các cột đó. (Phần này sẽ lấy 1 cột điểm chiếm 30% điểm tổng kết)
· Chủ đề 7: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu kéo và xoắn. Phần này sinh viên tự nghiên cứu và áp dụng vào dự án nếu có các cấu kiện chịu kéo và xoắn.
· Chủ đề 8: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu lực cục bộ. Phần này sinh viên tự nghiên cứu và áp dụng vào dự án tại những vị trí chịu lực cục bộ.

· Sinh viên hoàn thành thuyết minh dự án, các bản vẽ theo yêu cầu giảng viên và được chấm tại buổi thi kết thúc môn học (thi vấn đáp, bảo vệ theo nhóm), điểm thi chiếm tỷ trọng 20% tổng số điểm.

3. Một số ưu điểm của phương pháp.
· Sinh viên có hứng thú hơn vì có mục đích rõ ràng khi tiếp thu kiến thức, sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc tự học.

· Quá trình thảo luận sẽ sôi nổi hơn vì mọi sinh viên đều phải làm và đều bị vướng nhiều vấn đề, rất cần để trao đổi tìm ra hướng giải quyết.

· Vừa khuyến khích làm việc theo nhóm, vừa phát huy được vai trò của các cá nhân, một người chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm.

· Sinh viên có cái nhìn tổng thể khi thực hiện dự án. 

4. Một số khó khăn khi áp dụng phương pháp.
· Trong phần đầu của dự án, sinh viên phải mô hình hóa và tính toán nội lực bằng các phần mềm, trong khi các em chưa học các phần này. Để khắc phục thì giảng viên cần hướng dẫn thêm các em.

· Giảng viên ngoài giờ lên lớp còn phải sẵn sàng hướng dẫn các em ở bộ môn hoặc tại nhà riêng vì trong qúa trình thực hiện chắc chắn có những vướng mắc cần sự trợ giúp của các thầy. Ngoài giảng viên giảng dạy môn học, các thầy khác có liên quan cũng sẽ được các sinh viên nhờ trợ giúp.

5. Kết luận:
· Mặc dù có một số khó khăn nhưng với những ưu điểm mà phương pháp mới mang lại thì việc đổi mới là rất  cần thiết.

· Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá làm nòng cốt, đổi mới phương pháp giảng dạy phục vụ cho đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.
· Phương pháp mới dự kiến áp dụng cho khóa 53, có thể thực tiễn áp dụng sẽ xuất hiện nhiều bất cập, cần có sự đánh giá nghiêm túc và tiếp tục điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt hơn.[image: image1.png]
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